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1. MỤC ĐÍCH
· Quy trình này quy định trình tự, trách nhiệm giải quyết của các phòng ban/đơn vị trong Cục An toàn bức xạ và hạt nhân khi các tổ chức, cá nhân khai báo chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ không thuộc diện được miễn trừ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân.
2. PHẠM VI

· Quy trình này áp dụng với hoạt động khai báo chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ không thuộc diện được miễn trừ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân thuộc phạm vi giải quyết của Cục ATBXHN.
· Áp dụng với Phòng Cấp phép và các phòng ban/đơn vị liên quan.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
· Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008;
· Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành các công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
· Căn cứ vào danh mục thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định 3993/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân).

· Quy chuẩn QCVN 5:2010/BKHCN: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép.
4. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT
· ATBXHN: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
5. NỘI DUNG
	Trách nhiệm
	Tiến trình
	Mô tả/ Biểu mẫu

	Tổ chức, cá nhân 
	
	Cá nhân, tổ chức trong 7 ngày làm việc kể từ ngày có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ không thuộc diện được miễn trừ hoặc vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, thiết bị hạt nhân phải nộp hồ sơ khai báo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Văn phòng - Cục ATBXHN.

	Văn phòng


	
	Văn phòng tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục theo quy định tại Quy trình Công văn đi/đến và chuyển toàn bộ hồ sơ sang phòng Cấp phép - Cục ATBXHN trong vòng 01 ngày làm việc.

	Phòng Cấp phép
	
	Phòng Cấp phép tiếp nhận hồ sơ, ghi nhận vào Sổ theo dõi hồ sơ khai báo, Trưởng phòng Cấp phép phân công cán bộ chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ.

Cán bộ được phân công tiến hành kiểm tra hồ sơ:

+ Đủ số lượng về thành phần hồ sơ và số lượng bộ hồ sơ theo quy định (theo quy định tại từng Thủ tục hành chính - QĐ 3993/2011)
+ Hợp lệ: Sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định tại Phụ lục 1 - TT08/2010)
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Phòng Cấp phép yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin (thông báo trực tiếp/gọi điện/công văn)

	Cán bộ được phân công phòng Cấp phép 
	


	Cán bộ được phân công soạn Giấy xác nhận khai báo theo mẫu tại Phụ lục IV - Thông tư 08/2010 và trình Lãnh đạo Phòng trong vòng 01 ngày làm việc. 

	Trưởng phòng/người được giao
	
	Trường phòng/người được phân công tiến hành kiểm tra Giấy xác nhận khai báo sau đó trình lãnh đạo Cục.

	Lãnh đạo Cục
	
	

	Văn phòng
	
	Thực hiện theo quy trình quản lý công văn đi/đến
Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ khai báo hợp lệ.

	Phòng Cấp phép
	
	Phòng Cấp phép tiến hành gửi Giấy xác nhận khai báo cho tổ chức, cá nhân ghi nhận thông tin vào Sổ theo dõi hồ sơ khai báo và lưu 01 bộ hồ sơ khai báo tại Phòng.



6. HỒ SƠ LƯU
Phòng Cấp phép lưu những hồ sơ sau:
	Stt
	Tên hồ sơ
	Nơi lưu
	Thời gian lưu

	1
	Phiếu khai báo
	Phòng cấp phép
	

	2
	Giấy xác nhận khai báo
	Phòng cấp phép
	

	3
	Công văn và các giấy tờ khác liên quan
	Phòng cấp phép
	

	4
	Sổ theo dõi hồ sơ khai báo
	Phòng cấp phép
	


7. PHỤ LỤC
      - Áp dụng các mẫu theo quy định tại Thông tư 08/2010.
Vào sổ, lập mã, dán nhãn





Nộp hồ sơ





Tiếp nhận và chuyển Phòng Cấp phép





Kiểm tra hồ sơ





Soạn Giấy xác nhận khai báo, trình Lãnh đạo Phòng





Kiểm tra 





Xem xét, phê duyệt





Lấy số, đóng dấu 





Gửi Giấy xác nhận khai báo cho tổ chức cá nhân, lưu hồ sơ
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